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I. MỞ ĐẦU
	Xoài đã và đang được xác định là đối tượng cây trồng chủ lực của tỉnh Khánh Hòa, chính vì vậy từ năm 2012 - 2016, diện tích xoài đang duy trì từ 6.042 - 6.476 ha, sản lượng duy trì từ 40.899 - 41.582 tấn/năm và giá trị sản xuất hàng năm từ 400 - 450 tỷ đồng/năm. Trong đó, Cam Lâm là huyện trọng điểm sản xuất xoài của tỉnh Khánh Hòa với diện tích và sản lượng chiếm khoảng 50% diện tích toàn tỉnh (từ năm 2012 - 2016 diện tích biến động từ 2.830 - 3.120 ha và sản lượng biến động từ 22.952 - 24.828 tấn/năm) (Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016). Đặc biệt, trong những năm gần đây, xoài ở huyện Cam Lâm đang dịch chuyển dần từ sản xuất manh mún nhiều giống khác nhau sang sản xuất tập trung 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2). Tuy có nhiều lợi thế nêu trên và sản xuất xoài là nguồn thu nhập chính của nhiều nông hộ ở huyện Cam Lâm, nhưng trong thực tiễn sản xuất thì nguồn thu nhập từ vườn xoài của các nông hộ chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó việc nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác và bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế sẽ góp phần nhân cao thu nhập cho nông hộ trồng xoài ở Cam Lâm.
[bookmark: OLE_LINK3]II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
Đối tượng nghiên cứu là giống xoài cát Hòa Lộc, 10 năm tuổi, trồng trên đất xám đá macma axit (Xa) tại xã Cam Thành Bắc và Cam Tân và mật độ trồng là 240 cây/ha.
Thời gian thực hiện: 2015 - 2017.
Nội dung nghiên cứu:
- NC xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với giống cát Hòa Lộc;
+ NC xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với giống xoài cát Hòa Lộc;
+ NC xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với giống cát Hòa Lộc;
+ NC xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm;
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm.
Phương pháp nghiên cứu:
- Đối với các thí nghiệm về xác định lượng thiếu hụt phân đạm, lân và kali:
     + Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp;
     + Số liệu nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2.
- Các công thức thí nghiệm:


+ Thí nghiệm xác định thiếu hụt phân đạm:
	Công thức
	Lượng phân bón
	Ghi chú

	F(N) 1
	Nền + 0 gam N/cây
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây
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	F(N) 2
	Nền + 150 gam N/cây
	

	F(N) 3
	Nền + 300 gam N/cây
	

	F(N) 4
	Nền + 450 gam N/cây
	

	F(N) 5
	Nền + 600 gam N/cây
	


+ Thí nghiệm xác định thiếu hụt phân lân:
	Công thức
	Lượng phân bón
	Ghi chú

	F(N) 1
	Nền + 0 gam P2O5/cây
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây
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	F(N) 2
	Nền + 100 gam P2O5/cây
	

	F(N) 3
	Nền + 200 gam P2O5/cây
	

	F(N) 4
	Nền + 300 gam P2O5/cây
	

	F(N) 5
	Nền + 400 gam P2O5/cây
	


+ Thí nghiệm xác định thiếu hụt phân kali:
	Công thức
	Lượng phân bón
	Ghi chú

	F(N) 1
	Nền + 0 gam K2O/cây
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây
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	F(N) 2
	Nền + 150 gam K2O/cây
	

	F(N) 3
	Nền + 300 gam K2O/cây
	

	F(N) 4
	Nền + 450 gam K2O/cây
	

	F(N) 5
	Nền + 600 gam K2O/cây
	


- Đối với nội dung xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp trên cây xoài ở huyện Cam Lâm:
     + Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp;
     + Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2.
     + Các công thức thí nghiệm:
	Công thức
	Biện pháp
	Lượng phân bón

	P 1 (đc)
	Phòng trừ sâu, bệnh hại theo nông hộ, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV gốc hóa học (hiện có bán tại các cữa hàng vật tư nông nghiệp ở địa phương) vào các thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn, ra đọt và lá non, ra phát hoa, quả non;
- Phun thuốc BVTV gốc hóa học để trừ bệnh thán thư sau các cơn mưa bất thường và bọ trĩ khi phát hiện ở các thời kỳ lá non, ra phát hoa, quả non và quả đang phát triển (ngường phun thuốc 15 trước khi thu hoạch).
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây
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	P 2
	Biện pháp canh tác hợp lý + Biện pháp cơ học + Thuốc BVTV - 100% nguồn gốc hóa học, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV gốc hóa học có chọn lọc vào các thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn (sử dụng Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh), ra đọt và lá non (sử dụng Actara 25WG để phòng sâu hại và Antracol 70WP để phòng thán thư), ra phát hoa (sử dụng Confidor 100SL để phòng sâu hại và Amistar 250SC để phòng thán thư), quả non (sử dụng Radiant 60SC để phòng bọ trĩ và Antracol 70WP để phòng thán thư);
- Phun thuốc BVTV gốc hóa học để trừ bệnh thán thư sau các cơn mưa bất thường (sử dụng Amistar 250SC), bọ trĩ khi phát hiện ở các thời kỳ lá non, ra phát hoa, quả non và quả đang phát triển (sử dụng Confidor 100SL) và ngừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 40 ngày;
- Trước khi thu hoạch 45 ngày tiến hành phun Aliette 800WG để phòng bệnh thối trái.
- Đối với xoài cát Hòa Lộc, sau đậu quả 45 ngày tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam sản xuất (không tiến hành bao trái đối với giống xoài Úc R2E2 và canh nông).   
	

	P 3
	Biện pháp canh tác hợp lý + Biện pháp cơ học + Thuốc BVTV - 50% nguồn gốc hóa học và 50% nguồn gốc sinh học, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV vào thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn (sử dụng thuốc gốc hóa học Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh), ra đọt và lá non (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư), ra phát hoa (sử dụng thuốc gốc hóa học Confidor 100SL để phòng sâu hại và Amistar 250SC để phòng thán thư), quả non (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư);
- Phun thuốc BVTV để trừ bệnh thán thư sau các cơn mưa bất thường (sử dụng thuốc gốc hóa học Amistar 250SC vào thời điểm cây ra phát hoa, quả đang phát triển và thuốc gốc sinh học Elicitor 250 vào thời điểm cây ra lá non, quả non), phun thuốc trừ bọ trĩ khi phát hiện (sử dụng thuốc gốc hóa học Confidor 100SL vào thời điểm cây ra phát hoa, quả đang phát triển và thuốc gốc sinh học CNX-RS vào thời điểm cây ra lá non, quả non), ngừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 40 ngày;
- Đối với xoài cát Hòa Lộc, sau đậu quả 45 ngày tiến hành phun phòng CNX-RS và Elicitor 250, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam sản xuất (không tiến hành bao trái đối với giống xoài Úc R2E2 và canh nông).  
	

	P 4
	Biện pháp canh tác hợp lý + Biện pháp cơ học + Thuốc BVTV - 100% nguồn gốc sinh học, cụ thể:
- Tỉa cành sâu bệnh và cành vượt sau thu hoạch;
- Phun phòng thuốc BVTV vào thời điểm sau tỉa cành và bấm ngọn (sử dụng thuốc Elicitor 250 để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh), ra đọt và lá non, ra phát hoa và quả non (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư);
- Phun thuốc BVTV để trừ bệnh thán thư và bọ trĩ sau các cơn mưa bất thường (sử dụng thuốc gốc sinh học CNX-RS để phòng sâu hại và Elicitor 250 để phòng thán thư  vào thời điểm cây ra lá non, ra phát hoa, quả non và quả đang phát triển), ngừng phun thuốc BVTV trước khi thu hoạch 40 ngày;
- Đối với xoài cát Hòa Lộc, sau đậu quả 45 ngày tiến hành phun phòng CNX-RS và Elicitor 250, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam sản xuất (không tiến hành bao trái đối với giống xoài Úc R2E2 và canh nông).  
	



     - Điều tra thành phần, mức độ phổ biến, tỷ lệ hại, của sâu, bệnh trong thí nghiệm theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-38:2010/BNNPTNT. Cụ thể:
+ Đối tượng điều tra: sâu, bệnh hại xuất hiện.
+ Thời điểm điều tra: Cây ra lộc từ sau khi thu hoạch đến trước ra hoa, phân hóa mầm hoa, hoa nở, trái non và quả trưởng thành.
+ Phương thức điều tra: Điều tra 96 lá/cây (24 lá/hướng x 4 hướng) và 32 phát hoa hoặc quả (8 phát hoa hoặc quả/hướng x 4 hướng);
+ Tiêu chí đánh giá: Tỷ lệ hại, được tính theo công thức:
                                       Tỷ lệ hại (%) =   [image: ]  x  100
(Trong đó: a là số lá, chồi hoặc quả bị hại; N là tổng số là số lá, chồi hoặc quả điều tra)
- Đối với nội dung xác định ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả của cây xoài ở huyện Cam Lâm:
     + Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp;
     + Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2.
     + Các công thức thí nghiệm:
	Công thức
	Biện pháp
	Lượng phân bón

	H1 (đc)
	Xử lý nước lã vào thời điểm lá chồi 45 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày. 
	Nền: (70 g N + 50 g P2O5 + 70 g K2O)/cây x tuổi cây
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	H2
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 15 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H2b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 15 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thioureađể kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H3
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 30 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H3b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 30 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 1 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thioureađể kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H4
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 45 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H4b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 45 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá non trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thioureađể kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H5
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 60 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun KNO3 để kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	

	H5b
	Xử lý Paclobutrazol (lượng 1,5 g.a.i/m đường kính tán vào thời điểm lá chồi 60 ngày tuổi (tương ứng thời điểm lá trên đợt đọt thứ 2 đã phát triển đầy đủ và lá đã già, màu xanh đậm) + Phun MKP 0,8% vào thời điểm trước khi kích thích ra hoa 10 ngày + Phun Thioureađể kích thích ra hoa vào thời điểm thích hợp (sau 70 ngày kể từ thời điểm xử lý Paclobutrazol).
	



* Tiêu chí phân loại xoài loại 1 (theo chủ vựa và nông hộ sản xuất):Đối với xoài cát Hòa Lộc: Khối lượng quả ≥ 0,4 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại và mủ xoài.
* Các chỉ tiêu theo dõi: 
     - Đối với các thí nghiệm xác định lượng thiếu hụt đạm, lân và kali: Số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha và tỷ suất lợi nhuận của phân bón (Lợi nhuận của phân bón gia tăng/Chi phí gia tăng của phân bón).
     - Đối với thí nghiệm xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Chủng loại và tỷ lệ gây hại của các loại sâu, bệnh hại xuất hiện, số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha, năng suất quả loại 1 và hiệu quả kinh tế.  
     - Đối với thí nghiệm ảnh hưởng của Paclobutrazol: Tỷ lệ chồi ra hoa, số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha, năng suất quả loại 1 và hiệu quả kinh tế.
* Kỹ thuật canh tác sử dụng trong các thí nghiệm:
     - Tỉa cành và bấm ngọn:
Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh hại, cành vô hiệu bên trong tán cây và bấm ngọn chừa 4 - 5 lá ở đọt thứ nhất (cơi thứ nhất) của cành cho quả. Thời điểm tỉa cành và bấm ngọn cho từng giống như sau:Giống xoài cát Hòa Lộc: Trung tuần tháng 12 hàng năm tiến hành tỉa cành và bấm ngọn, vì chủ vườn bố trí thời điểm thu hoạch từ tháng 7 - 8;
     - Lượng phân bón và phương thức bón:
	+ Lượng phân bón vô cơ được thực hiện theo các công thức thí nghiệm đối với thí nghiệm phân bón, các thí nghiệm còn lại được thực hiện như đã trình bày ở phần công thức thí nghiệm. Lượng phân chuồng là 4,8 tấn/ha (tương đương 20 kg/cây đối với xoài Úc, cát Hòa Lộc và 96 kg/cây xoài canh nông);
+ Phương thức bón: Bón lần 1 vào thời điểm tỉa cành sau thu hoạch với lượng 60% N, 60% P2O5 và 40% K2O; Bón lần 2 vào thời điểm các lá trên chồi mới đã xanh (bón chuẩn bị cho xoài ra hoa) với lượng 40% P2O5 và 30% K2O; Bón lần 3 vào thời điểm 3 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O; Bón lần 4 vào thời điểm thời điểm 8 - 10 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O.
     - Tưới nước:
	+ Lịch trình tưới như sau:
	 Sau khi tỉa cành, bấm ngọn và kết hợp bón phân lần 1 cho đến khi xử lý paclobutrazol: Tiến hành tưới định kỳ 3 ngày/lần và lượng nước tưới ngang mép bồn (khoảng 40 - 50 lít/cây);
	 Sau khi sử lý paclobutrazol: Tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần.
	 Sau đó tiến hành xiếc nước cho đến khi lá trên đợt đọt thứ hai chuyển màu xanh đậm (khoảng 15 ngày) thì tiến hành tưới nước với định kỳ 3 ngày/lần (ngoài trừ những thời điểm mưa thì không tưới), tưới ngang mép bồn cho đến thời điểm trước thu hoạch 10 ngày.
     - Xử lý paclobutrazol:
	+ Đối với thí nghiệm về ảnh hưởng của Paclobutrazol:
 Thời điểm và lượng xử lý (60 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc - tương đương 9 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây; 130 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài canh nông - tương đương 19,5 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây) theo các công thức thí nghiệm;
 Phương thức xử lý: Hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều trên bồn cây xoài, sau đó tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo;
 Sau 60 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun 2 lần phân bón lá MKP (0-52-34) để tạo mầm, mỗi lần phun cách nhau 5 ngày, phun ướt đẫm cả 2 mặt lá và lượng phun 64 gam/8 lít;
 Sau 70 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun chế phẩm kích thích ra hoa đồng loạt: Phun KNO3 1,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm theo thuyết minh; và phun Thiourea 0,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm bổ sung (Thiourea được cung cấp thông qua chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
	+ Đối với các thí nghiệm còn lại:
 Thời điểm xử lý Paclobutrazol là khi lá trên đợt đọt thứ hai (cơi thứ hai) đã phát triển tối đa về kích thước và màu lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh chuối non (khoảng 45 ngày tính từ khi chồi nách ra lộc đối với giống xoài cát Hòa Lộc và canh nông; khoảng 50 ngày đối với xoài Úc R2E2).
 Lượng xử lý (100 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc - tương đương 15 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây; 130 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài canh nông - tương đương 19,5 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây);
 Phương thức xử lý: Dùng bàn chải sắt cạo vỏ quanh gốc từ mặt đất lên khảng 15 - 20 cm và khét mương xung quanh gốc với chiều sâu 10cm, hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều từ phần gốc đã cạo vỏ, sau khi tưới nước chảy xuống hết mương quanh gốc tiến hành lấp đất và tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo; 
 Sau 60 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun 2 lần phân bón lá 10 N - 60 P2O5 - 10 K2O + TE để tạo mầm với , mỗi lần phun cách nhau 5 ngày, phun ướt đẫm cả 2 mặt lá;
 Sau 70 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun kích thích ra hoa đồng loạt bằng Thiourea 0,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm bổ sung (Thiourea được cung cấp thông quan chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
     - Phòng trừ sâu, bệnh hại:
	+ Đối với thí nghiệm về xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Việc phòng trừ sâu, bệnh hại theo các công thức thí nghiệm.
	+ Đối với các thí nghiệm còn lại:
	 Thời điểm sau thu hoạch: Sau khi tỉa cành và bấm ngọn, tiến hành phun Ridomil Gold 68WG (hàm lượng hoạt chất Metalaxyl M là 40 g/lít và Mancozeb là 640 g/lít) để ngặn chặn nấm bệnh xâm nhập hại cây trồng;
 Thời điểm cây ra đọt và lá non (đợt đọt còn gọi là cơi thứ nhất và thứ 2): Tiến hành phun phòng sâu cắt lá (Deporaus marginatus), bọ trĩ (Scirtothrips dorsalis Hood) và bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides). Sử dụng thuốc Actara 25WG (hoạt chất Thiamethoxam là 250 g/kg) và Confidor 100SL (hàm lượng hoạt chất Imidacloprid là 100 g/lít) để phun luân phiên, đối với bệnh thán thư sử dụng thuốc Antracol 70WP (hàm lượng hoạt chất Propineb là 700 g/kg) và Amistar 250SC (hàm lượng hoạt chất Azoxystrobin là 250 g/lít) để phun luân phiên. Sau khi phun phòng nếu gặp thời tiết mưa thì tiến hành phun phòng trở lại. 
 Thời điểm cây ra hoa: Tiến hành phun phòng sâu cắt lá và bệnh thán thư bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật như đã nêu ở thời điểm cây ra đọt và lá non. Riêng bọ trĩ thì tiến hành phun phòng bằng thuốc Radiant 60SC (hoạt chất Spinetoram). 
Thời điểm đậu trái rớt nhụy, 15 ngày sau đậu trái (quả bằng trứng cá) và 30 ngày sau đậu quả: Không tiến hành phun phòng thuốc bảo vệ thực vật, ngoại trừ gặp thời tiết mưa bất thường thì tiến hành phun phòng bệnh thán thư vào thời gian gần tối bằng thuốc Antracol 70WP hoặc Ridomil Gold 68WG. Nếu bọ trĩ xuất hiện (2 - 3 con/chồi hoa) thì tiến hành phun trừ bằng thuốc Confidor 100SL hoặc Radiant 60SC. Phun trừ sâu đục trái khi phát hiện bằng thuốc Karate 2.5EC (hàm lượng hoạt chất Lambda-Cyhalothrin là 25 g/lít) hoặc Dupont Prevathon 5SC (hàm lượng hoạt chất Chlorantraniliprole là 35%).
 Thời điểm 45 ngày sau đậu quả đến trước thu hoạch 40 ngày: Đối với xoài cát Hòa Lộc, tiến hành phun phòng thuốc trừ bệnh Aliette 800 WG (hàm lượng hoạt chất Fosetyl Aluminium là 800 g/kg), sau đó tiến hành bao quả bằng túi bao của Đài Loan cho đến khi thu hoạch. Đối với xoài canh nông và Úc R2E2 tiến hành phun phòng bệnh thán thư khi gặp mưa bất thường, phòng bọ trĩ khi phát hiện và trước thu hoạch 15 ngày tiến hành phun phòng bệnh thối trái bằng thuốc phun phòng thuốc trừ bệnh Aliette 800 WG.
     - Tỉa quả:
	+ Khi quả bằng ngón tay cái, tiến hành tỉa bỏ những quả hình dạng không bình thường và có vết sâu, bệnh hại, chỉ để lại 1 quả/chồi quả, hạn hữu mới để 2 quả/chồi quả đối với những vùng tán lá có chồi quả quá ít.  
     - Thu hoạch và phân loại:
	+ Thu hoạch: Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10 cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
	+ Phân loại quả:Đối với xoài cát Hòa Lộc: Tách quả loại 1 là quả có khối lượng quả ≥ 0,4 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại cũng như mủ xoài; Tách quả đẹt, dị dạng và có vết sâu, bệnh hại để loại bỏ (xoài bia), số còn lại là xoài loại 2;


III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
1. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với giống xoài cát Hòa Lộc
Bảng 1. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân đạm trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (gam)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(N)1
	84,0 b
	400,0 b
	71,6 b
	8,06 b

	F(N)2
	82,5 b
	430,0 ab
	76,5 ab 
	8,52 b

	F(N)3
	94,3 a
	432,5 ab
	79,3 a
	9,79 a

	F(N)4
	87,6 ab
	432,5 ab
	75,0 ab
	9,12 ab

	F(N)5
	83,5 b
	435,0 a
	76,1 ab
	8,71 ab

	CV%
	6,23
	5,08
	5,62
	8,83

	LSD 5%
	8,3
	33,3
	6,6
	1,203


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Bảng 2. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân đạm trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(N)1
	87,0 b
	415,0 b
	71,9 a
	8,68 b

	F(N)2
	88,0 ab
	447,5 a
	74,4 a
	9,44 ab

	F(N)3
	93,8 a
	455,0 a
	76,2 a
	10,23 a

	F(N)4
	93,5 a
	455,0 a
	75,7 a
	10,21 a

	F(N)5
	93,5 a
	452,5 a
	77,1 a
	10,15 a

	CV%
	4,43
	4,66
	5,05
	6,11

	LSD 5%
	6,2
	31,9
	5,8
	0,918


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
	Kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân đạm đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit cho thấy:
	Trong vụ quả năm 2016, các công thức trong thí nghiệm có số quả thu hoạch biến động từ 83,5 - 94,3 quả/cây, khối lượng trung bình quả biến động từ 400,0 - 435,0 gam/quả, tỷ lệ quả loại 1 biến động từ 71,6 - 79,3% và năng suất thực thu biến động từ 8,06 - 9,79 tấn/ha. So với công thức đối chứng F(N)1, phần lớn các công thức trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê về các yếu tố cấu thành năng suất so với đối chứng, ngoại trừ công thức F(N)3 (bổ sung thêm 300 gam N/cây) có số quả thu hoạch đạt 94,3 quả/cây và cao hơn 12,3% so với đối chứng (chỉ đạt 84,0 quả/cây), chính vì vậy năng suất thực thu của công thức F(N)3 đạt 9,79 tấn/ha và cao hơn 21,5% so với đối chứng (chỉ đạt 8,06 tấn/ha) (bảng 1).
	Ngược lại, trong vụ quả năm 2017, ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5 có số quả thu hoạch, khối lượng trung bình quả và năng suất thực thu tương đương nhau và đạt cao hơn so với công thức đối chứng F(N)1 ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%. Cụ thể, ba công thức F(N)3, F(N)4 và F(N)5, có số quả thu hoạch biến động từ 93,5 - 93,8 quả/cây và cao hơn từ 7,5 - 7,8% so với đối chứng và khối lượng trung bình quả biến động từ 452,5 - 455,0 gam/quả và cao hơn từ 37,5 - 40,0 gam/quả so với đối chứng, chính sự vượt trội về số quả thu hoạch và khối lượng trung bình quả nên năng suất thực thu biến động từ 10,15 - 10,23 tấn/ha và cao hơn từ 16,9 - 17,9% so với đối chứng chỉ đạt 8,68 tấn/ha (bảng 2).
Bảng 3. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân đạm trên xoài Hòa Lộc tại Cam Lâm 
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(N)1
	8,37
	 
	 
	 
	 
	 

	F(N)2
	8,98
	0,783
	0,61
	20,740
	19,957
	25,5

	F(N)3
	10,01
	1,565
	1,64
	55,760
	54,195
	34,6

	F(N)4
	9,67
	2,348
	1,30
	44,030
	41,682
	17,8

	F(N)5
	9,43
	3,130
	1,06
	36,040
	32,910
	10,5


	Mặc dù trong năm 2016, năng suất thực thu của hai công thức F(N)4 và F(N)5 không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%, nhưng tổng thể chung của cả năm 2016 và 2017 thì năng suất thực thu của các công thức trong thí nghiệm diễn biến theo chiều hướng tăng dần từ công thức đối chứng F(N)1 (năng suất bình quân trong 2 năm là 8,37 tấn/ha) đến công thức F(N)2 (năng suất bình quân trong 2 năm là 8,98 tấn/ha), đạt đỉnh ở công thức F(N)2 (năng suất bình quân trong 2 năm là 10,01 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(N)4 và F(N)5 (năng suất bình quân trong 2 năm lần lượt là 9,67 tấn/ha và 9,43 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân đạm so với đối chứng ở công thức F(N)3 đạt 34,6 lần và cao nhất  trong thí nghiệm (bảng 3).
	Từ kết quả thực nghiệm đã cho thấy, trong điều kiện đất xám macma axit nghèo dinh dưỡng ở Cam Lâm, việc bón bổ sung thêm phân đạm [ở các công thức F(N)2, F(N)3, F(N)4 và F(N)5] so với lượng khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 [công thức F(N)1] đã làm gia tăng số quả và khối lượng quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc, qua đó đã làm gia tăng năng suất. Kết quả trên hoàn toàn phù hợp với vai trò sinh lý của dinh dưỡng đạm, bởi vì đạm có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển số lượng và sinh khối của quả thông qua hiệu suất hoạt động của các enzim và quang hợp. Tuy nhiên, khi lượng bón bổ sung vượt quá ngưỡng 300 gam/cây thì năng suất không còn tăng nữa và kết quả trên cũng trùng hợp với kết quả nghiên cứu trên giống xoài Ấn Độ trên đất xám phù sa cổ tại Khánh Hòa (Hồ Huy Cường, 2009).
	Tóm lại, so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, cần bổ sung thêm 300 gam N/cây để xoài cát Hòa Lộc phát huy hết tiềm năng năng suất và tỷ lệ quả loại 1 đạt hơn 70% trên đất xám macma axit tại Cam Lâm.
2. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với giống xoài cát Hòa Lộc
Bảng 4. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(P)1
	82,8 a
	397,5 b
	76,5 a
	7,89 b

	F(P)2
	83,5 a
	407,5 b
	75,3 a
	8,16 b

	F(P)3
	86,8 a
	455,0 a
	78,4 a
	9,44 a

	F(P)4
	85,5 a
	457,5 a
	76,6 a
	9,37 a

	F(P)5
	84,3 a
	460,0 a
	77,8 a
	9,31 a

	CV%
	6,01
	6,99
	2,96
	6,39

	LSD 5%
	7,8
	46,9
	3,5
	0,870


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân lân đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit cho thấy:
	Trong vụ quả năm 2016, giữa các công thức trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa về giá trị thống kê ở độ tin cậy 95% về số quả thu hoạch/cây (biến động từ 82,3 - 86,8 quả/cây) và tỷ lệ quả loại 1 (biến động từ 75,3 - 77,8%). Nguyên nhân, mặc dù vai trò sinh lý của phân lân là tác động đến sự ra hoa, hình thành quả và vận chuyển sản phẩm quang hợp về quả đối với cây trồng, tuy nhiên vì các công thức thí nghiệm được cố định biện pháp xử lý ra hoa đồng loạt (xử lý paclobutrazol để kiềm hãm sinh trưởng sinh dưỡng chuyển sang sinh trưởng sinh thực, phun chế phẩm phân bón giàu lân để tạo mầm và phun thiourea để phá miên trạng nhằm kích thích ra hoa đồng loạt), chính vì vậy giữa các công thức không có sự sai khác về số quả thu hoạch. Tương tự, tỷ lệ xoài loại 1 lại phụ thuộc vào khối lượng quả, vết sâu, bệnh hại và mủ, trong khi đó biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại và vết mủ trên quả được quản lý như nhau nên, qua đó phần nào dẫn đến sự không sai khác về tỷ lệ quả loại 1 giữa các công thức. Sự sai khác có ý nghĩa giữa các công thức xảy ra ở khối lượng trung bình quả, trong đó ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 có khối lượng trung bình quả đạt từ 455,0 - 460,0 gam/cây và cao hơn từ 57,5 - 62,5 gam/quả so với đối chứng đạt 397,5 gam/quả, chính vì vậy năng suất quả thực thu của ba công thức F(P)3, F(P)4, F(P)5 đạt từ 9,31 - 9,44 tấn/ha, cao hơn từ 18,0 - 19,6% so với đối chứng đạt 7,89 tấn/ha và xu thế năng suất trong thí nghiệm đạt cao nhất ở công thức F(P)3 là 9,44 tấn/ha (bảng 4).

Bảng 5. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân lân trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(P)1
	80,0 a
	402,5 b
	74,1 a
	7,73 b

	F(P)2
	80,3 a
	430,0 ab
	75,2 a
	8,26 ab

	F(P)3
	81,5 a
	460,0 a
	78,2 a
	8,99 a

	F(P)4
	80,3 a
	452,5 a
	76,0 a
	8,72 a

	F(P)5
	79,8 a
	455,0 a
	75,6 a
	8,70 a

	CV%
	5,06
	6,21
	4,62
	5,87

	LSD 5%
	6,3
	42,1
	5,4
	0,766


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Bảng 6. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân lân trên xoài Hòa Lộc tại Cam Lâm 
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(P)1
	7,81
	 
	 
	 
	 
	 

	F(P)2
	8,21
	0,525
	0,40
	13,600
	13,075
	24,9

	F(P)3
	9,22
	1,050
	1,41
	47,770
	46,720
	44,5

	F(P)4
	9,05
	1,575
	1,24
	41,990
	40,415
	25,7

	F(P)5
	9,01
	2,100
	1,20
	40,630
	38,530
	18,3


	Tương tự, trong năm 2017, sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê giữa các công thức thí nghiệm về yếu tố cấu thành năng suất cũng chỉ xảy ra đối với khối lượng trung bình quả, trong đó ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 có khối lượng trung bình quả đạt từ 455,0 - 460,0 gam/cây và cao hơn từ 52,5 - 57,5 gam/quả so với đối chứng đạt 402,5 gam/quả, do sự vượt trội về khối lượng trung bình quả nên năng suất quả thực thu của ba công thức F(P)3, F(P)4 và F(P)5 đạt từ 8,70 - 8,99 tấn/ha, cao hơn từ 12,5 - 16,3% so với đối chứng đạt 7,73 tấn/ha và xu thế năng suất trong thí nghiệm cũng đạt cao nhất ở công thức F(P)3 là 8,99 tấn/ha (bảng 5).
	Năng suất bình quân trong 2 năm của các công thức trong thí nghiệm biến động từ 7,81 - 9,22 tấn/ha, tăng dần từ công thức đối chứng F(P)1 (đạt 7,81 tấn/ha) đến công thức F(P)2 (đạt 8,21 tấn/ha), cao nhất ở công thức F(P)3 (đạt 9,22 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(P)4 và F(P)5 (đạt lần lượt là 9,05 tấn/ha và 9,01 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân lân so với đối chứng của công thức F(P)3 đạt 44,5 lần và cao nhất trong thí nghiệm (bảng 6).
	Tóm lại, bón bổ sung 200 gam P2O5/cây so với lượng bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, năng suất xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm đạt bình quân 9,22 tấn/ha, cao nhất trong các công thức thí nghiệm và tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%.
3. Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với giống xoài cát Hòa Lộc
Bảng 7. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân kali trong năm 2016 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(K)1
	81,0 a
	412,5 b
	73,9 a
	8,00 b

	F(K)2
	88,8 a
	447,5 a
	70,7 a
	9,52 a

	F(K)3
	89,5 a
	435,0 ab
	74,3 a
	9,37 a

	F(K)4
	88,0 a
	442,5 a
	75,1 a
	9,32 a

	F(K)5
	86,8 a
	442,5 a
	75,9 a
	9,20 a

	CV%
	6,57
	4,29
	6,18
	6,52

	LSD 5%
	8,8
	28,8
	7,0
	0.913


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
Kết quả thí nghiệm đánh giá lượng thiếu hụt phân kali đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit cho thấy:
	Trong vụ quả năm 2016, các công thức trong thí nghiệm có số quả thu hoạch biến động từ 81,0 - 89,5 quả/cây, khối lượng trung bình quả biến động từ 412,5 - 447,5 gam/quả, tỷ lệ quả loại 1 biến động từ 70,7 - 75,9% và năng suất thực thu biến động từ 8,00 - 9,52 tấn/ha. So với công thức đối chứng F(K)1, các công thức trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% về số quả thu hoạch/cây và tỷ lệ quả loại 1. Ngược lại, khối lượng quả trung bình giữa các công thức trong thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với đối chứng, trong đó ba công thức F(K)2, F(K)4 và F(K)5 đạt cao hơn từ 30,0 - 35,0 gam/quả so với đối chứng, chính vì sự vượt trội về khối lượng trung bình quả nên năng suất thực thu của các công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5 đạt từ 9,20 - 9,52 tấn/ha và cao hơn từ 15,0 - 19,0% so với đối chứng chỉ đạt 8,00 tấn/ha (bảng 7). 

Bảng 8. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm phân kali trong năm 2017 tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	F(K)1
	78,0 a
	402,5 b
	72,7 b
	7,54 b

	F(K)2
	83,0 a
	442,5 a
	74,9 ab
	8,79 a

	F(K)3
	81,5 a
	442,5 a
	76,7 ab
	8,66 a

	F(K)4
	81,8 a
	440,0 a
	77,3 a
	8,62 a

	F(K)5
	80,8 a
	437,5 a
	77,7 a
	8,49 a

	CV%
	6,16
	4,48
	3,90
	6,13

	LSD 5%
	7,7
	29,9
	4,6
	0,794


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Bảng 9. Năng suất bình quân 2 năm và tỷ suất lợi nhuận phân bón của các công thức thí nghiệm phân kali trên xoài Hòa Lộc tại Cam Lâm 
	Công thức
	Năng suất bình quân (tấn/ha)
	Chi phí phân bón gia tăng (triệu đồng/ha)
	Năng suất gia tăng (tấn/ha)
	Thu nhập gia tăng (triệu đồng/ha)
	Bội thu (triệu đồng/ha)
	VCR phân bón

	F(K)1
	7,77
	 
	 
	 
	 
	 

	F(K)2
	9,16
	0,720
	1,39
	47,090
	46,370
	64,4

	F(K)3
	9,02
	1,440
	1,25
	42,330
	40,890
	28,4

	F(K)4
	8,97
	2,250
	1,20
	40,800
	38,550
	17,1

	F(K)5
	8,85
	2,880
	1,08
	36,550
	33,670
	11,7


(Ghi chú: Chi phí gia tăng phân kali và giá xoài được trình bày chi tiết ở phụ lục 1)
Tương tự, trong vụ quả năm 2017, bốn công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5 có số quả thu hoạch, tỷ lệ quả loại 1 tương đương so với đối chứng và khối lượng trung bình quả, năng suất thực thu tương đương nhau cao hơn so với công thức đối chứng F(K)1 ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%. Cụ thể, bốn công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5, có khối lượng trung bình quả biến động từ 437,5 - 442,5 gam/quả và cao hơn từ 35,0 - 40,0 gam/quả so với đối chứng, chính sự vượt trội về số quả thu hoạch và khối lượng trung bình quả nên năng suất thực thu biến động từ 8,49 - 8,79 tấn/ha và cao hơn từ 12,3 – 16,6% so với đối chứng chỉ đạt 7,54 tấn/ha (bảng 8).
Khác với thí nghiệm bổ sung phân đạm và lân, trong thí nghiệm bổ sung phân kali đối với giống xoài cát Hòa Lộc, năng suất thực thu trung bình trong 2 năm 2016 và 2017 của các công thức trong thí nghiệm diễn biến theo chiều hướng tăng từ công thức đối chứng F(K)1 (đạt 7,77 tấn/ha), cao nhất ở công thức F(K)2 (đạt 9,16 tấn/ha) và không tăng nữa ở công thức F(K)3, F(K)4 và F(K)5 (đạt lần lượt là 9,02 tấn/ha, 8,97 tấn/ha và 8,85 tấn/ha). Chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của phân kali so với đối chứng ở công thức F(K)2 đạt 64,4 lần và cao nhất  trong thí nghiệm (bảng 9).
	Từ kết quả thực nghiệm đã cho thấy, trong điều kiện đất xám macma axit nghèo dinh dưỡng ở Cam Lâm, việc bón bổ sung thêm phân kali [ở các công thức F(K)2, F(K)3, F(K)4 và F(K)5] so với lượng khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 [công thức F(K)1] đã làm gia tăng khối lượng quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc, qua đó đã làm gia tăng năng suất. Kết quả trên hoàn toàn phù hợp với vai trò sinh lý của dinh dưỡng kali, bởi vì kali có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển nguồn về sức chứa để nâng cao kích thước và trọng lượng quả. Tuy nhiên, khi lượng bón bổ sung vượt quá ngưỡng 150 gam/cây thì năng suất không còn tăng nữa và kết quả trên cũng tương tự với kết quả nghiên cứu trên giống xoài cát Hòa Lộc trên đất phù sa có độ phì trung bình tại Tiền Giang (Võ Thế Truyền, 2005). Đối với tỷ lệ quả loại 1, tuy các công thức đều đạt trên 70,0% nhưng không có sự sai khác, nguyên nhân là do tỷ lệ quả loại 1 chẳng những phụ thuộc vào khối lượng quả mà còn phụ thuộc vào biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại và kỹ thuật thu hoạch, trong khi các công thức thí nghiệm đều sử dụng biện pháp quản lý dịch hại và kỹ thuật thu hoạch như sau. 
	Tóm lại, so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001, cần bổ sung thêm 150 gam K2O/cây để xoài cát Hòa Lộc phát huy hết tiềm năng năng suất và tỷ lệ quả loại 1 đạt hơn 70% trên đất xám macma axit tại Cam Lâm.
4. Nghiên cứu xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài cát Hòa Lộc
[bookmark: OLE_LINK7]Bảng 10. Tỷ lệ hại của bệnh thán thư và bọ trĩ trên giống xoài cát Hòa Lộc tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm 
	Công thức
	Tỷ lệ hại của bệnh thán thư (%)
	Tỷ lệ hại của bọ trĩ                (%)

	
	Lá non
	Phát hoa
	Quả
	Lá non
	Phát hoa
	Quả

	Năm 2016

	P1
	12,0 b
	11,0 b
	7,8 c
	10,4 b
	9,4 b
	7,8 c

	P2
	9,4 b
	9,4 b
	7,8 c
	7,8 b
	7,8 b
	7,8 c

	P3
	41,1 a
	11,0 b
	23,5 b
	37,5 a
	11,7 b
	24,3 b

	P4
	44,3 a
	34,4 a
	42,2 a
	39,6 a
	37,5 a
	45,4 a

	CV%
	26,9
	47,9
	23,75
	20,8
	48,6
	28,3

	LSD5%
	11,5
	12,6
	7,7
	7,9
	12,9
	9,6

	Năm 2016

	P1
	8,9 b
	6,3 b
	6,3 c
	7,3 b
	6,3 b
	9,4 c

	P2
	7,8 b
	7,9 b
	9,4 c
	7,8 b
	6,3 b
	9,4 c

	P3
	36,2 a
	9,4 b
	23,5 b
	34,9 a
	7,8 b
	27,4 b

	P4
	38,0 a
	34,4 a
	45,3 a
	37,0 a
	37,5 a
	47,7 a

	CV%
	24,0
	28,5
	31,0
	20,9
	28,6
	28,7

	LSD5%
	8,7
	6,6
	10,5
	7,3
	6,6
	10,8


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
Do đặc thù vườn xoài đã 8 năm tuổi, định hướng thời điểm thu hoạch của chủ vườn là cuối vụ (thu hoạch từ tháng 7 - 8), xử lý paclobutrazol trên đợt đọt thứ nhất và đối tượng sâu, bệnh hại chính được xác định từ điều tra là bệnh thán thư và bọ trĩ, chính vì vậy trong thí nghiệm xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp đối với giống xoài cát Hòa Lộc tập trung đánh giá tỷ lệ hại của bệnh thán thư và bọ trĩ trên đối tượng là lá non của đợt đọt (cơi) thứ nhất, phát hoa và quả đang phát triển.
	Kết quả thí nghiệm cho thấy, đối với bệnh thán thư gây hại trên lá non, tỷ lệ bệnh của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 9,4 - 12,0% trong năm 2016, từ 7,8 - 8,9% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 41,1 - 44,3% trong năm 2016, từ 36,2 - 38,0% trong năm 2017. Trên phát hoa, tỷ lệ bệnh thán thư ở 3 công thức P1, P2 và P3 biến động từ 9,4 - 11,0% trong năm 2016, từ 6,3 - 9,4% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ bệnh là 34,4% trong cả 2 năm 2016 và 2017. Ngược lại, trên quả, tỷ lệ bệnh thán thư tăng dần từ 2 công thức P1 và P2 (tỷ lệ bệnh trong năm 2016 là 7,8% và trong năm 2017 từ 6,3 - 9,4%), cao hơn là công thức P3 (tỷ lệ bệnh trong năm 2016 và 2017 là 23,5%) và cao nhất là công thức P4 (tỷ lệ bệnh trong năm 2016 là 42,2% và trong năm 2017 là 45,3%) (bảng 10).

Bảng 11. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm biện pháp bảo vệ thực vật tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	Năm 2016

	P1
	80,8 a
	402,5 a
	73,6 a
	7,78 a

	P2
	82,0 a
	407,5 a
	75,4 a
	7,99 a

	P3
	50,0 b
	405,0 a
	51,6 b
	4,89 b

	P4
	32,0 c
	402,5 a
	26,0 c
	3,09 c

	CV%
	11,0
	10,5
	11,5
	14,2

	LSD5%
	10,8
	67,8
	10,4
	1,352

	Năm 2017

	P1
	80,7 a
	402,5 a
	74,1 a
	7,82 a

	P2
	82,2 a
	400,0 a
	74,8 a
	7,90 a

	P3
	52,0 b
	397,5 a
	56,0 b
	4,96 b

	P4
	35,5 c
	392,5 a
	33,5 c
	3,36 c

	CV%
	11,2
	7,6
	8,9
	15,6

	LSD5%
	11,3
	48,3
	8,5
	1,502


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)


Đồ thị 1. Năng suất trung bình xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm về biện pháp bảo vệ thực vật tại Cam Lâm  
	
	Tương tự như bệnh thán thư, tỷ lệ hại của bọ trĩ trên lá non của 2 công thức P1 và P2 biến động từ 7,8 - 10,4% trong năm 2016, từ 7,3 - 7,8% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với 2 công thức P3 và P4 biến động từ 37,5 - 39,6% trong năm 2016, từ 34,9 - 37,0% trong năm 2017. Trên phát hoa, tỷ lệ hại của bọ trĩ ở 3 công thức P1, P2 và P3 biến động từ 7,8 - 11,7% trong năm 2016, từ 6,3 - 7,8% trong năm 2017 và thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê so với công thức P4 với tỷ lệ bệnh là 37,5% trong cả 2 năm 2016 và 2017. Ngược lại, trên quả, tỷ lệ hại của bọ trĩ tăng dần từ 2 công thức P1 và P2 (tỷ lệ hại trong năm 2016 là 7,8% và trong năm 2017 là 9,4%), cao hơn là công thức P3 (tỷ lệ hại trong năm 2016 24,3% và 2017 là 27,4%) và cao nhất là công thức P4 (tỷ lệ hại trong năm 2016 là 45,4% và trong năm 2017 là 47,7%) (bảng 10).
	Sự sai khác và không sai khác về tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ giữa các công thức trong thí nghiệm là do các nguyên nhân sau: Giữa công thức P1 và P2 chỉ khác nhau về loại thuốc BVTV nguồn gốc hóa học là hoạt chất nằm trong danh mục hay không nằm trong danh mục hạn chế sử dụng, hiệu lực tác dụng được xác định tương ứng như nhau, chính vì vậy không xảy ra sự sai khác về tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ; Ngược lại ở công thức P3 và P4 sử dụng thuốc BVTV sinh học để phòng trừ thán thư và bọ trĩ ở giai đoạn lá non và quả, do hiệu lực phòng trừ của thuốc BVTV sinh học chưa cao nên tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ của 2 công thức P3 và P4 cao hơn so với công thức P1 và P2; Công thức P3 có tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ trên quả thấp hơn công thức P4 là do ở giai đoạn quả đang phát triển công thức P3 sử dụng thuốc BVTV gốc hóa học trong danh mục cho phép và công thức P4 sử dụng thuốc BVTV gốc sinh học.
	Do tỷ lệ bệnh thán thư và tỷ lệ hại của bọ trĩ cao nên số quả thu hoạch và tỷ lệ quả loại 1 của công thức P4 và P5 thấp hơn có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% so với công thức P1 và P2. Hai công thức P1 và P2 có số quả thu hoạch từ 80,8 - 82,0 quả/cây trong năm 2016 và từ 80,7 - 82,2 quả/cây trong năm 2017, cao hơn so với công thức P3 (đạt 50,0 quả/cây trong năm 2016 và 52,0 quả/cây trong năm 2017) lần lượt từ 61,6 - 64,0 % và 55,2 - 58,1%, cao hơn so với công thức P4 (đạt 32,0 quả/cây trong năm 2016 và 35,5 quả/cây trong năm 2017) lần lượt từ 152,5 - 156,3 % và 127,3 - 131,5%. Chính vì sự vượt trội số quả thu hoạch/cây nên năng suất quả thực thu trong năm 2016 của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 7,78 - 7,99 tấn/ha, cao hơn công thức P3 (đạt 4,89 tấn/ha) từ 59,1 - 63,4% và công thức P4 (đạt 3,09 tấn/ha) từ 151,8 - 158,6%. Tương tự, trong năm 2017 năng suất quả thực thu của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 7,82 - 7,90 tấn/ha, cao hơn công thức P3 (đạt 4,96 tấn/ha) từ 57,7 - 59,3% và công thức P4 (đạt 3,36 tấn/ha) từ 132,7 - 135,1%. Bên cạnh năng suất, tỷ lệ quả loại 1 của 2 công thức P1 và P2 đạt từ 73,6 - 75,4% trong năm 2016 và từ 74,1 - 74,8% trong năm 2017, cao hơn so với 2 công thức P3 và P4 chỉ đạt từ 26,0 - 51,6% trong năm 2016 và từ 33,5 - 56,0% trong năm 2017 (bảng 11).
	Tóm lại, sau 2 năm thực nghiệm, năng suất quả thực thu bình quân của công thức P2 là 7,95 tấn/ha và cao nhất trong thí nghiệm (đồ thị 1), như vậy việc sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học hiện có chưa thể thay thế thuốc BVTV gốc hóa học để năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt năng suất cao và tỷ lệ quả loại 1 trên 70,0%, chính vì vậy ngoài các biện pháp cơ học (tỉa cành sâu bệnh, cành vượt để thoáng tán, bao quả và vệ sinh đồng ruộng) thì việc sử dụng thuốc BVTV gốc hóa học nằm trong danh mục cho phép sử dụng vẫn là ưu tiên hàng đầu để năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt cao và tỷ lệ quả loại 1 trên 70,0%.
[bookmark: OLE_LINK4]5. Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc

Bảng 12. Tỷ lệ chồi ra hoa và hình thái phát hoa xoài cát Hòa Lộc tại Cam Lâm của các công thức thí nghiệm
	Công thức
	Tỷ lệ chồi ra hoa (%)
	Hình thái chồi hoa

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Trung bình
	

	H1
	5,9 d
	7,8 d
	6,9
	Bình thường

	H2
	42,5 b
	45,3 b
	43,9
	Bình thường

	H2b
	69,4 a
	68,1 a
	68,8
	Bình thường

	H3
	21,6 c
	20,9 c
	21,3
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H3b
	45,6 b
	47,2 b
	46,4
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H4
	43,4 b
	41,3 b
	42,3
	Bình thường

	H4b
	74,1 a
	75,9 a
	75,0
	Bình thường

	H5
	24,4 c
	26,6 c
	25,5
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	H5b
	50,3 b
	49,1 b
	49,7
	Không bình thường
(chồi hoa vừa ra lá, vừa ra gié hoa)

	CV%
	19,6
	17,5
	
	

	LSD5%
	12,0
	10,9
	
	


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả đối với giống xoài cát Hòa Lộc trên đất xám macma axit ở Cam Lâm đã cho thấy có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% về tỷ lệ chồi ra hoa giữa các công thức trong thí nghiệm. Trung bình của 2 năm thí nghiệm, tỷ lệ chồi ra hoa của công thức trong thí nghiệm tăng dần như sau, thấp nhất là công thức H1 chỉ đạt 6,9%, hai công thức H3 và H5 tương đương nhau và biến động từ 21,3 - 25,5%, ba công thức H2, H3b và H5b tương đương nhau và biến động từ 43,9 - 49,7%, cao nhất là hai công thức H2b và H4b tương đương nhau và biến động từ 68,8 - 75,0%. Bên cạnh sự sai khác về tỷ lệ chồi ra hoa, hình thái chồi hoa cũng có sự khác nhau giữa các công thức. Trong đó, sau khi kích thích ra hoa, các công thức H1, H2, H2b, H4 và H4b có hình thái hoa bình thường (trên chồi chỉ ra phát hoa và thể hiện ở hình 1 của báo cáo) và các công thức H3, H3b, H5 và H5b có hình thái hoa không bình thường (trên chồi vừa ra lá, vừa ra phát hoa và thể hiện ở hình 2 của báo cáo) (bảng 12).
Từ kết quả trên đã cho thấy, ở những công thức xử lý paclobutrazol vào thời điểm lá đã già và màu xanh đậm (ở công thức H3 và H3b - độ tuổi của lá là 30 ngày tương ứng với thời điểm lá ở đợt đọt thứ nhất đã già và ở công thức H5 và H5b - độ tuổi của lá là 60 ngày tương ứng với thời điểm lá ở đợt đọt thứ hai đã già) thì xảy ra hiện tượng chồi hoa không bình thường (chồi vừa ra lá, vừa ra hoa), nguyên nhân có thể do chồi đã thành thục và tích lũy để chuẩn bị cho đợt lộc mới, lúc này xử lý paclobutrazol dẫn đến tình trạng cưỡng bức chồi chuyển từ trạng thái sinh trưởng sinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực trong điều kiện đã tích lũy lộc mới, chính vì vậy khi kích thích ra hoa đã dẫn đến hiện tượng vừa ra lá, vừa ra hoa và tỷ lệ chồi ra hoa thấp. Đối với biện pháp kích thích ra hoa đồng loạt, ở những công thức sử dụng thiourea có tỷ lệ cành ra hoa cao hơn từ 1,6 - 2,2 lần so với công thức sử dụng nitrate kali trong cùng nền xử lý. Nguyên nhân, có thể do hiệu quả kích thích ra hoa của nitrate kali thuộc cơ chế ethylene trung gian (theo Valmayor, 1987), còn thiourea trực tiếp thúc đẩy sự sản sinh ethylene và kết quả trên trùng hợp với nghiên cứu của Nay Meng và Nguyễn Văn Kế (2005) trên giống xoài cát Hòa Lộc ở Phú Giáo - Bình Dương.

Bảng 13. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm Paclobutrazol tại Cam Lâm
	Công thức
	Số quả thu hoạch/cây (quả)
	Khối lượng trung bình quả (kg)
	Tỷ lệ quả loại 1 (%)
	Năng suất quả (tấn/ha)

	Năm 2016

	H2
	47,8 b
	412,5 a
	75,6 a
	4,72 b

	H2b
	85,3 a
	405,0 a
	72,4 a
	8,27 a

	H4
	48,5 b
	410,0 a
	70,9 a
	4,76 b

	H4b
	85,0 a
	412,5 a
	74,8 a
	8,40 a

	CV%
	9,2
	11,1
	7,4
	13,0

	LSD5%
	9,8
	72,9
	8,7
	1,356

	Năm 2017

	H2
	43,8 b
	397,5 a
	75,7 a
	4,13 b

	H2b
	83,3 a
	392,5 a
	73,8 a
	7,83 a

	H4
	50,3 b
	387,5 a
	74,8 a
	4,65 b

	H4b
	78,0 a
	402,5 a
	72,8 a
	7,54 a

	CV%
	11,7
	11,5
	9,1
	14,0

	LSD5%
	11,9
	72,9
	10,8
	1,356


(Số liệu trung bình của 2 điểm thí nghiệm trong năm)

Đồ thị 2. Năng suất trung bình xoài cát Hòa Lộc của các công thức thí nghiệm paclobutrazol tại Cam Lâm
	Vì hiện tượng ra hoa không bình thường ở các công thức H3, H3b, H5, H5b và tỷ lệ chồi ra hoa quá thấp ở công thức H1, do vậy việc theo dõi các chỉ tiêu về yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của xoài cát Hòa Lộc trong thí nghiệm chỉ được thực hiện ở các công thức H2, H2b, H4 và H4b, kết quả thực nghiệm trình bày ở bảng 13 cho thấy, giữa các công thức còn lại trong thí nghiệm không có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95% đối với khối lượng quả trung bình (biến động từ 405,0 - 412,5 gam/quả trong năm 2016 và từ 392,5 - 402,5 gam/quả trong năm 2017) và tỷ lệ quả loại 1 (biến động từ 70,9 - 75,6% trong năm 2016 và từ 72,8 - 75,7% trong năm 2017), nguyên nhân là do các công thức cùng nền phân bón và biện pháp quản lý dịch hại như nhau. Ngược lại, do có sự sai khác về tỷ lệ chồi ra hoa nên số quả thu hoạch/cây cũng có sự sai khác có ý nghĩa ở giá trị thống kê với độ tin cậy 95%, hai công thức H2b và H4b có số quả thu hoạch biến động từ 85,0 - 85,3 quả/cây trong năm 2016 và từ 78,0 - 83,3 quả/cây trong năm 2017, cao hơn so với 2 công thức H2 và H4 (có số quả thu hoạch biến động từ 47,8 - 48,5 quả/cây trong năm 2016 và từ 43,8 - 50,3 quả/cây trong năm 2017) lần lượt từ 75,3 - 78,5% và 55,1 - 90,2%. Chính sự vượt trội về số quả thu hoạch nên năng suất quả thực thu trong năm 2016 của 2 công thức H2b và H4b đạt từ 8,27 - 8,40 tấn/ha và cao hơn từ 73,7 - 78,0% so với 2 công thức H2 và H4 (có năng suất quả thực thu từ 4,72 - 4,76 tấn/ha), tương tự năng suất quả thực thu trong năm 2017 của 2 công thức H2b và H4b đạt từ 7,54 - 7,83 tấn/ha và cao hơn từ 62,2 - 89,6% so với 2 công thức H2 và H4 (có năng suất quả thực thu từ 4,13 - 4,65 tấn/ha).
Tóm lại, sau 2 năm thực nghiệm, năng suất quả thực thu bình quân của giống xoài cát Hòa Lộc ở 2 công thức H2b và H4b đạt từ 7,97 - 8,05 tấn/ha, trong khi đó ở 2 công thức có sử dụng nitrat kali chỉ đạt từ 4,43 - 4,71 tấn/ha (đồ thị 2), như vậy với ý đồ của đề tài là xem xét hiệu quả của nitrat kali trong việc kích thích ra hoa đồng loạt để thay thế thiourea không thể khuyến cáo được vì năng suất còn quá thấp dù tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, do vậy trong bối cảnh hiện nay việc xử lý paclobutrazol vào thời điểm lá non đã trưởng thành, đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh lụa ở đợt đọt thứ nhất hoặc thứ hai, tạo mầm bằng phân bón giàu lân và kết hợp sử dụng thiourea để kích thích ra hoa đồng loạt vẫn là biện pháp tối ưu để xử lý ra hoa đối với xoài cát Hòa Lộc ở Cam Lâm.
[bookmark: OLE_LINK5]IV. KẾT LUẬN
Từ các kết quả nghiên cứu, kế thừa kết quả đã có và thực tiễn canh tác của nông hộ đề tài đã đề xuất quy trình canh tác và bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế như sau:
* Đối tượng áp dụng:
	Vườn xoài cát Hòa Lộc đang trong giai đoạn kinh doanh (từ năm thứ 4 trở đi), trồng bằng cây ghép, thời gian từ khi cây ra hoa đến thu hoạch quả từ 110 - 120 ngày và mật độ trồng từ 208 - 270 cây/ha (tương ứng với các khoảng cách trồng 6m x 8m, 6m x 7m và 6m x 6m).
* Các biện pháp canh tác:
     - Tỉa cành và bấm ngọn:
+ Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ cành bị sâu, bệnh hại và cành vô hiệu. Sau đó tiến hành cày hoặc băm đất với độ sâu tối đa 10 cm và banh bồn xung quanh tán cây.
+ Tiến hành bấm ngọn ở đợt đọt thứ nhất của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 2) hoặc bấm ngọn ở đợt đọt thứ hai của vụ trước (nếu muốn xử lý ra hoa ở đợt đọt thứ 1) của cành cho quả ở vị trí còn lại 4-5 nách lá theo thời điểm thu hoạch như sau :
 Nếu thời thu hoạch vào đầu và chính vụ (từ tháng 3-6), sau khi tỉa cành tiến hành bấm ngọn ;
 Nếu thời điểm thu hoạch cuối vụ (từ tháng 7-8), sau khi tỉa cành để cây nghỉ dưỡng và đến đầu tháng 12 tiến hành bấm ngọn.
     - Lượng phân bón và phương thức bón phân:
	+ Lượng phân hữu cơ đầu tư: 20 - 25 kg phân chuồng hoai mục/cây.
+ Lượng phân đa lượng đầu tư cho 1 cây/năm như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón dạng nguyên chất (gam/cây/năm)
	Lượng phân bón dạng thương phẩm (gam/cây/năm)

	
	N
	P2O5
	K2O
	Urê
	Lân super
	Kali clorua

	Năm 4
	580
	400
	430
	1.300
	2.500
	700

	Năm 5
	650
	450
	500
	1.400
	2.800
	800

	Năm 6
	720
	500
	570
	1.600
	3.100
	950

	Năm 7
	790
	550
	640
	1.700
	3.400
	1.100

	Năm 8
	860
	600
	710
	1.900
	3.700
	1.200

	Năm 9
	930
	650
	780
	2.000
	4.000
	1.300

	Năm thứ 10 trở đi
	1.000
	700
	850
	2.200
	4.400
	1.400


+ Phân bón được rải đều trong bồn quanh tán cây với loại, lượng và thời điểm như sau:
 Sau tỉa cành và banh bồn, tiến hành bón toàn bộ phân hữu cơ;
 Sau khi bấm ngọn, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 1 với lượng 60% đạm, 60% lân và 40% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
 Trước khi kích thích ra hoa, tiến bón thúc phân vô cơ lần 2 với lượng 40% lân và 30% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
 Sau khi đậu quả được 3 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 3 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm;
 Sau khi đậu quả được 8 - 10 tuần, tiến hành bón thúc phân vô cơ lần 4 với lượng 20% đạm và 15% kali so với tổng lượng bón cho cây trong năm.
     - Xử lý ra hoa:
+ Khi lá non của đợt đọt thứ nhất hoặc đợt đọt thứ  hai có kích thước tối đa, đang chuyển từ màu đồng sang lụa, tiến hành tưới paclobutrazol xung quanh tán (cách gốc 50cm) với lượng 1,5 gam a.i/m đường kính tán (tương ứng với 10 gam Atomin 15WP/m đường kính tán và lượng pha là 0,6 gam Atomin 15WP/8 lít nước).
+ Trước thời điểm kích thích ra hoa 10 ngày, tiến hành phun MKP (0-54-34) 2 lần liên tục với nồng độ 0,8%, phun ướt toàn bộ tán lá.
+ Ít nhất 70 ngày kể từ khi xử lý paclobutrazol tiến hành phun thiourea với nồng độ 0,5% 2 lần liên tục, mỗi lần cách nhau 5 ngày (Thiourea được cung cấp thông qua chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).
     - Tỉa quả:
Sau khi đậu quả và quả bằng ngón tay cái, tiến hành tỉa bỏ những quả hình dạng không bình thường và có vết sâu, bệnh hại, chỉ để lại 1 quả/cành quả, hạn hữu mới để 2 quả/chồi quả đối với những vùng tán lá có chồi quả quá ít.
     - Tưới nước:
Tưới nước cho vườn xoài theo phương pháp tưới nhỏ giọt với ống tưới nhỏ giọt quanh gốc có chiều dài 10m, ống dẫn nước PVC dọc theo hàng xoài có đường kính 20mm, công suất máy bơm 1,5HP và lượng cũng như thời điểm tưới như sau:
+ Sau khi bấm ngọn và bón phân vô cơ lần 1, tiến hành tưới nước liên tục với thời gian 100 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Sau khi xử lý paclobutrazol, tiến hành tưới nước liên tục trong 7 ngày với thời gian 50 phút/ngày; Sau đó tiến hành xiếc nước trong 15 ngày tiếp theo để lá xoài xanh đậm và tưới nước trở lại với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ trời mưa thì không tưới;
+ Trước khi xử lý ra hoa 10 ngày (giai đoạn tạo mầm hoa), tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 80 phút/ngày, ngoại trừ những ngày gặp mưa thì dừng tưới;
+ Trong giai đoạn cây ra hoa, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 100 phút/ngày;
+ Trong giai đoạn đậu quả và quả phát triển, tiến hành tưới nước liên tục cho cây xoài với thời gian 140 phút/ngày, dừng tưới trước thu hoạch 10 ngày.
     - Phòng trừ sâu bệnh hại:
+ Giai đoạn sau tỉa cành, phun thuốc Ridomil Gold 68WG để phòng nấm xâm nhập vết cắt gây bệnh và phun vôi lên thân gốc.
+ Giai đoạn cây ra đọt và lá non, phun hỗn hợp thuốc Actara 25WG và Antracol 70WP để phòng sâu hại và bệnh thán thư. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên đọt và lá non. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại thì phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn cây ra phát hoa, phun phòng sâu hại và bệnh thán thư bằng hỗn hợp thuốc Confidor 100SL và Amistar 250SC. Khi gặp mưa bất thường, phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa. Khi bọ trĩ cũng như sâu hại khác xuất hiện gây hại, phun Confidor 100SL để trừ.
+ Giai đoạn hoa nở, không phun phòng sâu, bệnh hại. Trường hợp gặp mưa hoặc mật độ sâu, bệnh hại quá cao thì tiến hành phun trừ vào chiều mát.
+ Giai đoạn đậu quả và quả phát triển: Phun hỗn hợp Radiant 60SC và Antracol 70WP để phòng bọ trĩ, sâu hại và bệnh thán thư trên quả non; Phun Amistar 250SC để trừ thán thư trên phát hoa khi gặp mưa bất thường và phun Confidor 100SL để trừ bọ trĩ cũng như sâu hại khác khi phát hiện; Sau đậu quả 45 ngày, tiến hành phun phòng Radiant 60SC và Aliette 800WG, sau đó tiến hành bao trái bằng túi chuyên dùng của Việt Nam hoặc Đài Loan sản xuất.
     - Thu hoạch: 
Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
     - Bảo quản sau thu hoạch:
+ Bảo quản ở quy mô hộ gia đình, tiến hành theo các bước sau: Sau khi thu hoạch  Cắt cuốn và xử lý nhựa  Rửa sạch bằng nước và làm ráo bằng quạt  Nhúng vào dung dịch Chitosan với thời gian là 2 phút (Dung dịch Chitosan được pha như sau: Hòa tan 1,0 kg bột Chitosan vào 5 lít nước và khuấy đều; Song song tiến hành hòa tan 300 ml axit axetic đậm đặc vào 5 lít nước; Sau đó hòa tan dung dịch axit axetic vào dung dịch Chitosan đã hòa tan phía trên và khuấy đều trong 48 giờ; Sau 48 giờ bổ sung thêm 10 lít nước và đây là dung dịch Chitosan gốc; Để bảo quản sau thu hoạch, tiến hành lấy 1 lít dung dịch Chitosan gốc hòa tan vào 10 lít nước để làm dung dịch nhúng quả)  Để khô, bao gói và đóng thùng để vận chuyển đi tiêu thụ.
+ Bảo quản ở các vựa thu gom: Sau khi nhà vườn thu hoạch và mang đến vựa Phân loại theo thị hiếu sử dụng  Tiến hành ngâm trong nước 500C trong 5 phút, vớt ra đưa vào phòng có nhiệt độ 400C trong 4 giờ  Bao gói bằng túi PE có đục lỗ và đóng thùng  Bảo quản xoài ở nhiệt độ 12 - 130C với độ ẩm 85 - 90% và thời gian bảo quản từ 2 - 3 tuần.
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Năng suất trung bình 2 năm (tấn/ha)	7,80
7,95
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